
DANH MỤC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 

MIỀN TRUNG ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NĂM HỌC 2024-2025 
 

Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí Tác giả Lĩnh vực 

1 Thực trạng văn hoá số trong học sinh, 

sinh viên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 23, tháng 

8/2024, tr. 38-39 
ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả 

bài tập tự vệ môn Võ tự vệ nhằm giảng 

dạy cho nam sinh viên Trường Đại học 

Đà Lạt 

Tạp chí Công Dân & Khuyến Học, Số 

đặc biệt, 8/2024, tr. 200-201, ISSN 2815-

5769 

Lê Minh Khôi, 

ThS. Nguyễn Trung Tâm 
Giáo dục 

3 Vận dung tư duy thiết kế trong công tác 

giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực 

người học 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 23-tháng 

8/2024, tr. 36-37 
TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

4 Các giải pháp phân loại và tài nguyên hóa 

rác thải sinh hoạt tại nguồn phù hợp với 

điều kiện tỉnh Phú Yên 

Tạp chí môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, số 8, tháng 9/2024, tr. 95-98, 

ISSN 2615-9597 

ThS. Huỳnh Huy Việt, 

TS. Võ Anh Khuê 
Môi trường 

5 Giải pháp phân loại, giảm thiểu và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với cơ sở 

hạ tầng ở Việt Nam 

Kỷ yếu của Viện Địa lý nhân văn, Nhà 

xuất bản Khoa học xã hội, tháng 10/2024, 

tr. 393-405, ISBN 978-604-364-776-1  

TS. Võ Anh Khuê,  

ThS. Huỳnh Huy Việt 
Môi trường 

6 

Researching a new type of aerobic 

compost bin for enclosed spaces 

Binh Duong university, Publishing House 

for Science and Technology, Proceedings 

of the International scientific conference 

(ISC)- 9/2024 “Green Values for 

Sustainable Development”, p. 1137-1145, 

ISBN 978-604-357-331-2 

TS. Võ Anh Khuê, 

ThS. Huỳnh Huy Việt, 

Nguyễn Thị Hạnh Tiên 

Môi trường 

7 Quản lý công tác đào tạo theo mô hình 

CIPO 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 24, tháng 

10/2024, tr. 34-35 
ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

8 Nâng cao chất lượng đào tạo theo mô 

hình tư duy thiết kế 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 24-tháng 

10/2024, tr. 31-33 
TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

9 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao ổn 

định bờ mỏ cho các mỏ đá khai thác lộ 

thiên ở Phú Yên 

Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Phú 

Yên, Số 35, 10/2024, tr. 92-99, ISSN 

0866- 7780 

TS. Trương Thành Tâm Địa chất 

10 Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu 

vấn đề vè môi trường trong khai thác và 

chế biến khoáng sản ở Phú Yên 

Tạp chí khoa học và công nghệ QUI, 

Trường Đại học Quảng Ninh, tập 2, số 3, 

10/2024, tr. 22-30, ISSN 2185-6145 

TS. Trương Thành Tâm Địa chất 



Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí Tác giả Lĩnh vực 

11 

Mô hình hệ thống quan trắc môi trường tự 

động phục vụ nuôi trồng thủy sản bền 

vững 

Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Phú 

Yên, Số 35, 10/2024, tr. 65-70, ISSN 

0866- 7780 

ThS. Đào Thị Sương,            

TS. Đặng Văn Lái,  

Đoàn Thị Mỹ Dung,  

Phan Xuân Hạnh,  

Huỳnh Ngọc Quang. 

Môi trường 

12 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

Việt Nam trong bối cảnh mới 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu 

tư, số 22, tháng 11/2024, tr. 24-27, ISSN 

1859-4972 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm, 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 
Kinh tế 

13 
Phát triển thị trường chứng khoán phái 

sinh: Thực trạng và giải pháp 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu 

tư, số 22, tháng 11/2024, tr. 28-31, ISSN 

1859-4972 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Tài chính 

14 

Áp dụng thuật toán hồi quy Random 

Forest để xây dựng mô hình 

dự báo hệ số Poisson tầng Oligocene mỏ 

Bạch Hổ 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và 

Tài nguyên với Phát triển bền vững - 

ERSD 11/2024, tr. 222-229, ISBN 978-

604-76-3040-0 

Trương Văn Từ,  

Nguyễn Thế Vinh, 

Nguyễn Tiến Hùng, 

Nguyễn Khắc Long,  

Nguyễn Trọng Tài,  

Đào Hiệp 

Địa chất 

15 
Phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam: 

Thực trạng và giải pháp 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu 

tư, số 12, 12/2024, tr. 85-88, ISSN 1859-

4972 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tài chính 

16 Nhà máy điện ảo - Mô hình năng lượng 

mới cho tương lai 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 25-tháng 

12/2024, tr. 19-20 
TS. Lê Kim Anh Điện 

17 

Nghiên cứu khả năng cung ứng dịch vụ 

du lịch nghỉ dưỡng biển Phú Yên 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Đại 

học Khoa học xã hội và nhân văn 

TPHCM), 26/12/2024, tr. 313-332, 

ISBN:978-604-479-902-5 

ThS. Thiều Thị Thúy,  

Lê Văn Đáng 
Du lịch 

18 Chuyển đổi số là hướng đi tất yếu cho các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 25, tháng 

12/2024, tr. 27-28 
ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

19 
Đa dạng sinh học về các loài động vật 

thủy sinh nước ngọt quý hiếm và có giá 

trị kinh tế, thực tiễn tại sông Ba và hồ 

thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở 

Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 

3, 12/2024, tr. 10-12 và 20-23, ISSN 

2354-1180 

 

TS. Hoàng Đình Trung, 

ThS. Nguyễn Hữu Nhật, 

ThS. Phạm Thị Kim Liên 

Sinh học 

20 Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu TS. Trần Thị Nguyệt Cầm,  Quản trị 



Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí Tác giả Lĩnh vực 

gạo ở Việt Nam trong thời gian tới. tư, số 01, tháng 01/2025, tr. 159-162, 

ISSN 1859-4972 

ThS. Phạm Thị Vân 

21 
Nợ xấu ngân hàng: Thực trạng và giải 

pháp 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu 

tư, số 02, tháng 01/2025, tr. 122-125, 

ISSN 1859-4972 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Tài chính 

22 

Tẩy trắng cao lanh bằng oxalic acid với 

sự hỗ trợ của siêu âm 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - 

Tập 31, số 01/2025, tr. 63-68, ISSN 

0868-3224 

TS. Võ Thị Mỹ Nga,  

Hồ Bảo Trân,  

Bùi Thị Hòa,  

Hoàng Thị Trọng Hòa,  

Bùi Xuân Vương 

Hóa học 

23 
Công nghệ tạo lưới điện Microgrid 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 26-tháng 

02/2025, tr. 26-27 
TS. Lê Kim Anh Điện 

24 Ứng dụng phương pháp phổ hấp thụ phân 

tử để xác định độ phân hủy sinh học của 

chất hoạt động bề mặt trong nước rửa 

chén 

Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Phú 

Yên, Số 36, 02/2025, tr. 31-38, ISSN 

0866- 7780 

ThS. Lương Công Quang,  

ThS. Đào Thị Sương 
Hóa học 

25 Xây dựng khung năng số cho người học 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 26, tháng 

2/2025, tr. 29-30 
ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

26 Đo lường sự hài lòng của thế hệ Z khi 

mua sắm trực tuyến tại các nền thương 

mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu 

tư, số 06, 03/2025, tr. 177-179, ISSN 

1859-4972 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kinh tế 

27 

Phát triển du lịch ở tỉnh Phú Yên: Thực 

trạng và một số hàm ý chính sách 

Tạp Chí Kinh tế & Dự báo, 

https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-du-

lich-o-tinh-phu-yen-thuc-trang-va-mot-

so-ham-y-chinh-sach-31178.html, 

3/2025, e-ISSN: 2734-9365 

ThS. Cao Thị Nhung Xã hội 

28 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động 

giảng dạy 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 27-tháng 

4/2025, tr. 32-33 
TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

29 

Accommodation types in Phu Yen, Viet 

Nam 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU», 

9500No 4/2005, p. 17-21, ISSN(p) 2411-

7161, ISSN(e) 2712 

TS. Đoàn Thị Nhiệm,   

Nguyễn Thị Cúc,            

Nguyễn Thị Kim Trọng,  

Trần Thị Diệu 

Xã hội 

https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-du-lich-o-tinh-phu-yen-thuc-trang-va-mot-so-ham-y-chinh-sach-31178.html
https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-du-lich-o-tinh-phu-yen-thuc-trang-va-mot-so-ham-y-chinh-sach-31178.html
https://kinhtevadubao.vn/phat-trien-du-lich-o-tinh-phu-yen-thuc-trang-va-mot-so-ham-y-chinh-sach-31178.html


Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí Tác giả Lĩnh vực 

30 Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực kế 

toán 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 27, tháng 

4/2025, tr. 37-38 
ThS. Lê Thị Khánh Như Kinh tế 

31 

Ammonium persulfate activated by 

ultrasound for sulfur-containing ion 

purification 

Journal of Water Process Engineering, 

ISSN: 2214-7144, số 74, 5/2025, 

https://www.sciencedirect.com/science/ar

ticle/abs/pii/S2214714425009122 

Haoran Xv, 

Qian Zhang, 

Thiquynhxuan Le, 

Duclenh Phan, 

Libo Zhang 

Hóa học 

32 

Sản xuất phân compost từ chất thải rắn 

sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình: mô hình tại 

thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, số 500, 6/2025, tr. 59-68, p-ISSN 

1859-4581, e-ISSN 2815-6153 

Nguyễn Thị Thương Huyền, 

Trịnh Thị Tuyết Dung,  

Hoàng Thị Ngọc Ánh,  

TS. Võ Anh Khuê,  

ThS. Huỳnh Huy Việt, 

Laura Nelly Velasquez Arenas,  

Christian Zurbrügg, 

Nguyễn Thị Hạnh Tiên 

Môi trường 

33 

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Bản tin Trí thức Phú Yên, số 28-tháng 

6/2025, tr. 39-40 
TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

34 
Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số 

trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam 

Tạp chí tài chính, kỳ 2, 6/2025, tr. 143-

146  

ISSN-2615-8973 

ThS. Lê Thị Chi,  

ThS. Lê Thị Kim Anh, 

Trương Nguyễn Thanh Lam  

Kinh tế 

35 
Hoạt động dạy và học trong thời đại công 

nghệ số 

Bản tin Tri thức Phú Yên, Số 28, tháng 

6/2025, tr. 42-43 
ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

36 

Đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển, sử 

dụng hợp lý tài nguyên cá ở sông Ba và 

hồ thủy điện sông Hinh theo hướng bền 

vững 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở 

Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 

1, 6/2025, tr. 9-13, ISSN 2354-1180 

TS. Hoàng Đình Trung, 

ThS. Nguyễn Hữu Nhật,  

ThS. Phạm Thị Kim Liên 

Sinh học 

37 Quy trình sản xuất giống cua xanh 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở 

Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 

1, 6/2025, tr. 9-34, ISSN 2354-1180 

 

Trần Sáu, 

Lê Phú Vinh, 

ThS. Phạm Thị Kim Liên 

Sinh học 

38 

Ultrasonic pre-treatment on the 

replacement of high concentration of 

cadmium(II) by aluminum powder: Effect 

Ultrasonics Sonochemistry, ISSN: 1350-

4177, số 119, 8/2025, 

https://www.sciencedirect.com/science/ar

Tian Wang,  

Yuanru Wang,  

Hongtu Ji,  

Môi trường 



Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí Tác giả Lĩnh vực 

and mechanism ticle/pii/S1350417725001853 Yimin Zhang,  

Deyang Song,  

Phan Duc Lenh,  

Thiquynhxuan Le,  

Libo Zhang  

 


